
(Nghìn 

đồng)

(m2)

3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21

837 2.561.220  837,00

1387 4.244.220  1387

3197 31074840 3197

2009 1199,8 3.258.560  1199,8

2024 14233
121866535,

446
14233

QLTS.VN

4
140_Trụ sở làm 

việc
4.792.000  

5
Trụ sở CDC QN 

Hải Phúc

124353607,

598

2

Trụ sở CDC QN 

(Trung tâm PC 

HIV/AIDS cũ) tại 

Phố Tuệ Tĩnh, 

Phường Bạch 

Đằng, TP Hạ 

Long, Quảng Ninh

3

Trụ sở CDC 

Quảng Ninh (Sở 

Tư pháp cũ) tại 

Phường Hồng Hải, 

TP Hạ Long, 

(m2)

1 2 9 13 22

1

Trụ sở CDC 

(Trung tâm 

TTGDSK cũ) tại 

Phố Tuệ Tĩnh, 

Phường Bạch 

Đằng, TP Hạ 

Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh,

liên

kết

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp

STT

Danh mục trụ sở 

làm việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp

Công khai về đất Công khai về nhà

Ghi 

chú

Diện 

tích

Giá trị 

quyền sử 

dụng đất 

theo sổ kế 

toán

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai

Năm 

sử 

dụng

Tổng 

diện 

tích 

sàn sử 

dụng

Giá trị theo sổ kế Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai

(m2) toán (Nghìn đồng) (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ 

sở 

làm 

việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Trụ 

sở 

làm 

việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác

1

Bộ, tỉnh: Tỉnh Quảng Ninh Mẫu số 09b-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

Mã đơn vị: 1126909

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

Năm 2024



(Nghìn 

đồng)

(m2)

3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21

2011 609,00 1.748.651  609

5421 37880280 5421 16041,8
126873746,

754

16041,

8

Vũ Quyết Thắng

QLTS.VN

Trần Thị Hương Giang

Tổng cộng:
131574289,

97

Ngày 24 tháng 02 năm 2025

Người lập báo cáo Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu)

(m2)

1 2 9 13 22

6
Trụ sở làm việc 

CS2.
2.428.682  

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khácKhông 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh,

liên

kết

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp

2

STT

Danh mục trụ sở 

làm việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp

Công khai về đất Công khai về nhà

Ghi 

chú

Diện 

tích

Giá trị 

quyền sử 

dụng đất 

theo sổ kế 

toán

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai

Năm 

sử 

dụng

Tổng 

diện 

tích 

sàn sử 

dụng

Giá trị theo sổ kế Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai

(m2) toán (Nghìn đồng) (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ 

sở 

làm 

việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Trụ 

sở 

làm 

việc


